
THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

1 HĐTN Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Đọc: Chuyện xây nhà (T1) Võ Phú Thanh Đào

3 Tiếng Việt Đọc: Chuyện xây nhà (T2) Võ Phú Thanh Đào

4 GDTC Động tác chân và động tác lườn Nguyễn Đức Tài

1 Toán Em làm được những gì? (T2) Võ Phú Thanh Đào

2 TNXH Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T2) Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

1 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Review lesson 1, 2, 3 Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Unit 4 - Lesson 4 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

3 GDTC Động tác chân và động tác lườn Nguyễn Đức Tài

4 Mĩ thuật Phong cảnh mùa thu (tiết1) Vũ Thị Lan

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Chuyện xây nhà. Võ Phú Thanh Đào

2 Toán Kiểm tra. Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN
Kể những câu chuyện nói về sự bất đồng trong quan hệ bạn bè.

Tìm hiểu những cách để hoà giải bất đồng với bạn bè.
Võ Phú Thanh Đào

1 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường (T2) Võ Phú Thanh Đào

2 Toán Bảng nhân 6. Võ Phú Thanh Đào

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về so sánh. Võ Phú Thanh Đào
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh (T2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

1 Tiếng Anh* Unit 4: I like monkeys! - Lesson 4 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh* Unit 4: I like monkeys! - Lesson 5, 6 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

3 Kỹ năng sống

1 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Workbook (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Workbook (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

3 Toán Bảng chia 6. Võ Phú Thanh Đào

4 Tiếng Việt Đọc: Ước mơ màu xanh. Võ Phú Thanh Đào

1 Tin học Mạng máy tính và Internet Nguyễn Thị Minh Trang

2 Tin học Xem tin tức, giải trí trên Internet Nguyễn Thị Minh Trang

3 Robotics

1 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Tình bạn tuổi thơ Nguyễn Hoàng Phúc

2 Toán Gấp một số lên một số lần. Võ Phú Thanh Đào

3 TNXH Hoạt động sản xuất ở địa phương em. (T1) Võ Phú Thanh Đào

4 HĐTN Xây dựng “Quy ước yêu thương”. Võ Phú Thanh Đào

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Ý tưởng của chúng mình. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Luyện tập viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc 

một người bạn.
Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
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THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

1 HĐTN Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Huỳnh Thanh Hằng

2 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh (T2). Nguyễn Đăng Hiền Thảo

3 Tiếng Việt Đọc: Chuyện xây nhà (T1). Huỳnh Thanh Hằng

4 Tiếng Việt Đọc: Chuyện xây nhà (T2). Huỳnh Thanh Hằng

1 Kỹ năng sống

2 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán Em làm được những gì? (T2). Huỳnh Thanh Hằng

1 Toán Kiểm tra. Huỳnh Thanh Hằng

2 GDTC Động tác chân và động tác lườn Nguyễn Đức Tài

3 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Chuyện xây nhà. Huỳnh Thanh Hằng

4 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Tình bạn tuổi thơ Nguyễn Hoàng Phúc

1 Tin học Mạng máy tính và Internet Nguyễn Thị Minh Trang

2 Tin học Xem tin tức, giải trí trên Internet Nguyễn Thị Minh Trang

3 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Review lesson 1, 2, 3 Phan Thị Ngọc Hồng

1 Mĩ thuật Phong cảnh mùa thu (tiết1) Vũ Thị Lan

2 Toán Bảng nhân 6. Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về so sánh. Huỳnh Thanh Hằng

4 TNXH Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T2). Huỳnh Thanh Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 11 (14/11/2022 - 18/11/2022)

CHIỀUH
A

I 
(1

4
/1

1
/2

0
2

2
)

B
A

 (
1

5
/1

1
/2

0
2

2
)

SÁNG

CHIỀU

T
Ư

 (
1

6
/1

1
/2

0
2

2
) SÁNG

SÁNG



1 HĐTN
Kể những câu chuyện nói về sự bất đồng trong quan hệ bạn bè.

Tìm hiểu những cách để hoà giải bất đồng với bạn bè.
Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường (T2). Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Anh Unit 4 - Lesson 4 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

1 Tiếng Việt Đọc: Ước mơ màu xanh. Huỳnh Thanh Hằng

2 TNXH Hoạt động sản xuất ở địa phương em (T1). Huỳnh Thanh Hằng

3 GDTC Động tác chân và động tác lườn Nguyễn Đức Tài

4 Toán Bảng chia 6. Huỳnh Thanh Hằng

1 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Workbook (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Workbook (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

3 Robotics

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Ý tưởng của chúng mình. Huỳnh Thanh Hằng

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn.Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán Gấp một số lên một số lần. Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN Xây dựng “Quy ước yêu thương”. Huỳnh Thanh Hằng

1 Tiếng Anh* Unit 4: I like monkeys! - Lesson 4 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh* Unit 4: I like monkeys! - Lesson 5, 6 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng
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THỨ BUỔI TIẾT

MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

1 HĐTN Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Bùi Thị Kim Yến

2 Toán Em làm được những gì? (T2) Bùi Thị Kim Yến

3 Tin học Mạng máy tính và Internet Nguyễn Thị Minh Trang

4 Tin học Xem tin tức, giải trí trên Internet Nguyễn Thị Minh Trang

1 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Review lesson 1, 2, 3 Phan Thị Ngọc Hồng

2 Tiếng Anh Unit 4 - Lesson 4 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

3 Kỹ năng sống

1 Tiếng Việt Đọc: Chuyện xây nhà (T1) Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt Đọc: Chuyện xây nhà (T2) Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Workbook (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

4 GDTC Động tác chân và động tác lườn Nguyễn Đức Tài

1 Toán Kiểm tra. Bùi Thị Kim Yến

2 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

3 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường (T2) Bùi Thị Kim Yến

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Chuyện xây nhà. Bùi Thị Kim Yến

2 Mĩ thuật Phong cảnh mùa thu (tiết 1) Vũ Thị Lan

3 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh (T2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Tình bạn tuổi thơ Nguyễn Hoàng Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 11 (14/11/2022 - 18/11/2022)
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1 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về so sánh. Bùi Thị Kim Yến

2 HĐTN
Kể những câu chuyện nói về sự bất đồng trong quan hệ bạn bè.

Tìm hiểu những cách để hoà giải bất đồng với bạn bè.
Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Bảng nhân 6. Bùi Thị Kim Yến

1 Tiếng Việt Đọc: Ước mơ màu xanh. Bùi Thị Kim Yến

2 GDTC Động tác chân và động tác lườn Nguyễn Đức Tài

3 Tiếng Anh* Unit 4: I like monkeys! - Lesson 4 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

4 Tiếng Anh* Unit 4: I like monkeys! - Lesson 5, 6 (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

1 Toán Bảng chia 6. Bùi Thị Kim Yến

2 Robotics

3 TNXH Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T2) Bùi Thị Kim Yến

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Ý tưởng của chúng mình. Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Luyện tập viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc 

một người bạn.
Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Unit 4: I like monkeys! - Workbook (FFNE) Phan Thị Ngọc Hồng

4 HĐTN Xây dựng “Quy ước yêu thương”. Bùi Thị Kim Yến

1 Toán Gấp một số lên một số lần. Bùi Thị Kim Yến

2 TNXH Hoạt động sản xuất ở địa phương em (T1) Bùi Thị Kim Yến

3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến
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